	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

      KHOA GIÁO DỤC

       ----------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

Nghệ An, ngày 28  tháng 7 năm 2019


TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KHOA GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020; Công văn số 683/ĐHV-KHTC ngày 3/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, giảng dạy và lập dự toán ngân sách năm học 2019 - 2020. Khoa Giáo Dục xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020 như sau: 
1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Những nhiệm vụ chính

1.1.1. Về đào tạo

1.1.1.1. Đào tạo ĐH hệ chính quy đào tạo 3 ngành:

- Ngành Giáo dục Tiểu học (K56 về trước, K57, K58, K59, K60) với tổng số SV là 841.

- Ngành Giáo dục Mầm non (K56 về trước, K57, K58. K59, K60) với tổng số SV là 893. 
- Ngành Quản lý Giáo dục (K56 về trước, K57, K58, K59, K60) với tổng số SV là 112.

- Tham gia đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các ngành SP trong toàn trường.
1.1.1.2. Đào tạo không chính quy (ĐH Hệ vừa làm vừa học, đào tạo khác):
- Hệ Vừa học vừa làm Ngành Giáo dục Tiểu học (K57, K58, K59, K60) với 3758 HV
- Hệ Vừa học vừa làm Ngành Giáo dục Mầm non (K57, K58, K59, K60) với 6302 HV
- Hệ Vừa học vừa làm Ngành Quản lý Giáo dục (dự kiến K60) với 80 HV

- Bồi dưỡng CBQL giáo dục và bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP dự kiến 500 HV 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nhà giáo ngành GDTH dự kiến 1500 HV

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nhà giáo ngành GDMN dự kiên 1500 HV
- Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà thuộc chương trình ETEP dự kiến 1000 học viên

1.1.1.3. Đào tạo Thạc sĩ trong và ngoài trường:
- Ngành Giáo dục học (bậc tiểu học): 49 HV
- Ngành Giáo dục học (bậc mầm non): 69 HV

- Ngành Quản lí giáo dục: 503 HV 

1.1.1.5. Đào tạo Tiến sĩ: chuyên ngành Quản lí Giáo dục: 31 NCS (tuyển sinh mới thêm khoảng 3 NCS)
1.1.2. Về Nghiên cứu khoa học (chi tiết Biểu 7)
1.1.2.1. Chương trình KHGD cấp Quốc gia:

- Triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ Khoa học cấp Nhà nước
1.1.2.2. Đề tài cấp Bộ của giảng viên: 

- Triển khai thực hiện 4 đề tài cấp Bộ (3 đề tài năm 2018 và 1 đề tài năm 2019) 
1.1.2.3. Đề tài cấp Trường của giảng viên: 

- Triển khai thực hiện 06 đề tài cấp trường trọng điểm CDIO năm 2019.
- Đăng ký thực hiện 01 đề tài cấp trường năm 2019.

1.1.2.4. Đề tài cấp Trường của sinh viên: 
- Đề xuất, triển khai thực hiện 05 đề tài cấp trường năm 2019.
1.1.2.5. Công bố khoa học: Cán bộ giảng dạy của khoa đăng khoảng 40 bài báo trên các tạp chí cấp quốc gia, khoảng 15 báo cáo khoa học tại các Hội thảo khoa học. 

1.1.2.6. Xemina khoa học: Các Bộ môn thực hiện Xemina khoa học thường kỳ, gắn nhiệm vụ NCKH với công tác đào tạo.
1.1.2.7. Dự kiến có 1 vị trí postdoc làm việc tại khoa Giáo dục (ngành QLGD)
1.2. Tình hình nhân sự
1.2.1. Tổng số CB toàn Khoa trong năm học 2019 - 2020:  39
* Trong đó: CBGD: 37,  Hành chính: 02. Số CBGD nữ: 23; Số CBGD nam: 14.

        * Gồm: 
            - 16 Phó Giáo sư, tiến sĩ (04 PGS.TS, 16 TS)



 - 20 Thạc sĩ (06 NCS)



 - 03 Cử nhân 
*Cụ thể:
- Tổ Quản lí giáo dục có 06 CBGD và 02 CB hành chính, trong đó: 02 PGS.TS, 03 GV.TS, 01 GV.ThS; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 4025 giờ (bao gồm 1890 giờ chuẩn giảng dạy, 1485 giờ chuẩn NCKH và 650 giờ HĐCM khác).
- Tổ Tâm lí học có 06 CBGD, trong đó: 01 GVC.TS, 01 GVC.ThS, 03 GV.TS, 01 GV.Ths; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 3.460 giờ (bao gồm 1620 giờ chuẩn giảng dạy, 1250 giờ chuẩn NCKH và 590 giờ HĐCM khác).

- Tổ Giáo dục học có 05 CBGD: 01 PGS.TS, 01 GVC.ThS, 01 GV.TS, 02 GV.ThS; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 2.930 giờ (bao gồm 1350 giờ chuẩn giảng dạy, 1090 giờ chuẩn NCKH và 490 giờ HĐCM khác).

- Tổ Giáo dục Tiểu học có 09 CBGD: 01 PGS.TS, 02 GVC.TS, 02 GV.TS, 03 GV.ThS, 01 ThS-Giáo viên; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 4.972 giờ (bao gồm 2632 giờ chuẩn giảng dạy, 1590 giờ chuẩn NCKH và 750 giờ HĐCM khác).

- Tổ Giáo dục Mầm non có 10 CBGD, trong đó: 01 GV.TS, 06 GV.ThS, 03 GV.CN; định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn: 5.470 giờ (bao gồm 2700 giờ chuẩn giảng dạy, 1820 giờ chuẩn NCKH và 920 giờ HĐCM khác).

1.2.2. Cán bộ quản lý 

- Ban chủ nhiệm khoa gồm: 3 người.

- Trưởng bộ môn gồm: 5 người.

2. KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG
2.1. Định mức giờ chuẩn giảng dạy

2.1.1 Tổng số giờ chuẩn giảng dạy phải đảm nhận trong năm  theo chức danh cho tất cả  CBGD  trong khoa : 10.192 tiết chuẩn (1)
2.1.2. Giờ đ​ược miễn giảm trong năm học là: 1.742 tiết (2).  
Chi tiết:  Biểu số 3 kèm theo
2.1.3. Tổng số giờ chuẩn toàn khoa còn phải đảm nhận trong năm học (1) - (2): 8.450,5 giờ chuẩn
        2.1.4. Tổng số giờ chuẩn khoa đào tạo đảm nhận năm học 2019- 2020 theo khung chương trình đào tạo ở tất cả các hệ: 42.997,4 giờ. (Biểu 2 kèm theo)
2.2. Dự kiến số giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác: dự kiến CBGD của khoa thực hiện đủ theo định mức theo quy định.
       2.3. Dự kiến tổng số giờ vượt chuẩn cả năm học: 34.546,9 giờ.  (Biểu 2 kèm theo)
2.4. Kế hoạch giảng dạy (Có phụ lục chi tiết của các tổ kèm theo)

2.4.1 Tổng số người học tất cả các hệ: 12.602 (chưa tính khoảng 3500 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng)

2.4.2. Định mức giờ chuẩn của Tổ bộ môn (chi tiết ở Biểu 2)
2.4.3. Kế hoạch giảng dạy của các Tổ bộ môn theo các học phần cụ thể (chi tiết ở Biểu 2)
2.4.4. Công tác thực tập, rèn nghề và các hoạt động khác
- Phối hợp với các trường THSP, các đơn vị giáo dục trong việc tổ chức thực tập, thực hành, rèn luyện NVSP, rèn luyện nghiệp vụ quản lý

- Tổ chức Hội thi rèn nghề cấp khoa

- Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp – Giải toán nhanh ngành GDTH (chi tiết ở Biểu 4)
3. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ ĐÀO TẠO ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ TRONG NĂM HỌC 
        Tổng số kinh phí đề nghị cấp:   711,390,000 đồng   (Chi tiết theo Biểu 4)
4.  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ BỔ SUNG CÁN BỘ 

4.1. Bổ sung cán bộ
- Bộ môn Giáo dục tiểu học đề nghị nhận 01 cán bộ tốt nghiệp ngành SP Văn
- Bộ môn Tâm lý học đề nghị nhận 01 cán bộ giảng dạy Tâm lý học

- Bộ môn Giáo dục học đề nghị nhận 01 cán bộ giảng dạy ngành Giáo dục học
- Bộ môn Giáo dục mầm non đề nghị nhận 01 cán bộ giảng dạy ngành Giáo dục mầm non
4.2. Bồi dưỡng cán bộ

06 cán bộ làm NCS trong nước (Chi tiết phụ lục Biểu 6)
03 cán bộ học Cao học trong nước

04 cán bộ học TCLL Chính trị

02 CBGD được bồi dưỡng NVSP Giảng viên

20 CBGD được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên hạng III.

02 CBGD được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên hạng II.

5. TỔNG HỢP THU CHI TRONG NĂM HỌC

        Tổng thu:       50,846,792,000 đồng (chi tiết Biểu 8, 9, 11)

        Tổng chi:       21,072,948,000 đồng  (chi tiết Biểu 10, 11)
Chênh lệch thu – chi: 29,773,844,000 đồng
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